ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9 – HKII
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông?
A. Đồng Nai.	B. Mê Công.	C. Thái Bình.	D. Sông Hồng.
Câu 2. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Đất phèn		B. Đất mặn		C. Đất phù sa ngọt	D. Đất cát ven biển
Câu 3. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. cơ khí nông nghiệp.				B. sản xuất hàng tiêu dùng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng.			D. chế biến lương thực, thực phẩm.
Câu 4. Trung tâm kinh tế lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long là
A. Cà Mau.		B. Cần Thơ.		C. Long An.		D. Sóc Trăng.
Câu 5. Tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam?
	A. Bình Dương	B. Bình Phước	C. Vũng Tàu	D. Long An
Câu 6. Cần Thơ nằm trên bờ sông nào?
	A. sông Tiền	B. sông Hậu		C. sông Đồng Nai	D. sông Thái Bình
Câu 7. Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 5     	 B. 6			C. 7      		D. 8
Câu 8. Đông Nam Bộ tiếp giáp với vùng
	A. Vùng Bắc Trung Bộ			B. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	C. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ	D. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 9. Khoáng sản quan trọng của vùng Đông Nam Bộ là
	A. Sắt			B. Than đá		C. Bô xít		D. Dầu khí
Câu 10. Trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ là
	A. Biên Hoà, Vũng Tàu			      B. Vũng Tàu, Tây Ninh
C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà	      D. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu
Câu 12. Cây công nghiệp có diện tích lớn ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Điều		B. Cao su		C. Hồ tiêu		D. Cà phê
Câu 13. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang trang 29, cho biết Đông Nam Bộ tiếp giáp với vùng
	A. Vùng Bắc Trung Bộ			B. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	C. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ	D. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 14. Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là:
A. Vũng Tàu		B. TP Hồ Chí Minh	C. Đà Lạt	D. Nha Trang
Câu 15. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang trang 30, cho biết Tỉnh nào của Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam?
	A. Bình Dương	B. Bình Phước	C. Vũng Tàu	D. Long An
Câu 16. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến giao thông đường thủy giữ vai trò quan trọng trong đời sống và hoạt động giao lưu kinh tế của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long là
A. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh.
B. Vùng xảy ra lũ lụt và ngập úng quanh năm.
C. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
D. Địa hình thấp, nền đất yếu nên đường ô tô, đường sắt không phát triển.
Câu 17. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là
A. Cần Thơ và Bạc Liêu.			B. Cần Thơ và Long An.
C. Cần Thơ và Cà Mau.			D. Cần Thơ và Rạch Giá.
Câu 18. Nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta được xây dựng ở tỉnh/thành phố nào sau đây?
A. Quảng Ngãi				B. Bà Rịa-Vũng Tàu.	
C. Đà Nẵng.					D. TP. Hồ Chí Minh.
Câu 19. Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển
A. Đồng bằng sông Hồng.		B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 20. Nước ta có tiềm năng để phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản: 
A. Vùng biển rộng, biển ấm, trữ lượng hải sản lớn.
B. Chế biến hiện đại với các sản phẩm sấy khô, đông lạnh, đóng hộp.
C. Đẩy mạnh khai thác xa bờ, mở rộng thị trường.
D. Bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, phong cảnh đẹp.
Câu 21. Đâu là nội dung thể hiện tình hình phát triển du lịch biển đảo ở nước ta?
A. Có nhiều bãi biển đẹp, phong cảnh đẹp
B. Lượng khách du lịch ngày càng tăng.
C. Cần đa dạng các hình thức du lịch.
D. Cần mở rộng thị trường.
Câu 22. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho nội dung nào không đúng với vị trí của tỉnh Đồng Tháp?
A. Tiếp giáp Campuchia			B. Không tiếp giáp Lào
	C. Không tiếp giáp Trung Quốc		D. Có vị trí giáp biển
Câu 23. Để thể hiện diện tích đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 và năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là
A. Biểu đồ miền.				B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ tròn.				D. Biểu đồ cột chồng.
Câu 24. Thanh Hoá là trung tâm công nghiệp ở phía nào của vùng Bắc Trung Bộ?
	A. Bắc					B. Nam		
C. Đông					D. Tây
II/ TỰ LUẬN
Câu 1. 
a) Nước ta có điều kiện để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển nào?
b) Cho biết tên những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?
Câu 2. Dựa vào bảng:  Sản lượng lúa cả năm của tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2007-2018 (đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2007
	2009
	2010
	2018

	Sản lượng lúa (nghìn tấn)
	2606
	2650
	2807
	3100


         Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lúa cả năm của tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2007 - 2018. Nhận xét.
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2005 – 2014
Đơn vị: triệu tấn
	Năm
	2005
	2010
	2014

	Dầu thô khai thác
	18,5
	15,0
	17,3

	Dầu thô xuất khẩu
	18,0
	8,1
	9,3


Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2005 – 2014. Nêu nhận xét.
Câu 4. Căn cứ vào luật biển quốc tế năm 1982, em hãy xử lý tình huống sau:
Có một tàu lạ đang khai thác dầu ở biển Đông, cách đường cơ sở nước ta  với các khoảng cách như sau: A: 265,7 km; B: 314,8 km; C: 200 km. Vậy hỏi tàu này có vi phạm vào chủ quyền biển của nước ta không? Tại sao?
Câu 5. Chứng minh vùng ĐNB, Đồng bằng Sông Cửu Long có tiềm năng phát triển du lịch.

“ Trên bước đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng”

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!!!

